Kế hoạch dạy học môn KHTN 7		Năm học 2022 – 2023

BÀI 15: ÁNH SÁNG, TIA SÁNG
Môn học: KHTN - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 03 tiết

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Thực hiện thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.
– Thực hiện thí nghiệm tạo ra được mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song.
– Vẽ được hình biểu diễn vùng tối do nguồn sáng rộng và vùng tối do nguồn sáng hẹp.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trong bài học.
· Giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận, trình bày, diễn đạt các ý tưởng; Làm việc nhóm hiệu quả.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Để xuất các ý tưởng, phưong án để thảo luận, giải quyết các vấn đề nêu ra trong bài học
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên: 
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Biết được ánh sáng là một dạng của năng lượng, sự hình thành bóng tói, bóng nửa tối.
-Tìm hiểu tự nhiên: Thực hiện được các thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng, thí nghiệm tạo ra mò hình ánh sáng, vẽ được vùng tối và vùng nửa tối.
-Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học để biết được các ứng dụng của ánh sáng trong cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
· Tham gia tích cực hoạt động trong lớp cũng như ở nhà.
· Có niềm say mê, hứng thú, thích tìm tòi, khám phá, đặt câu hỏi.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh:
- Tấm pin mặt trời (loại 5,5 V), đèn LED, nguồn sáng (bóng đèn loại 75 W hoặc 100 W) và các dây nối.
- Nguồn sáng, một tờ giấy khổ lớn để quan sát đường truyền của ánh sáng (Hình 15.3).
- Đèn pin (loại bóng đèn nhỏ) để tạo ra một nguồn sáng hẹp quả bóng nhỏ làm vật cản sáng, màn chắn.
- KHBD
- Các phiếu học tập ở phần phụ lục.
2. Học sinh: 
· Bài cũ ở nhà.
· Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài 15 ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu:
Ở lớp 6, ta đã biết ánh sáng có năng lượng và được gọi là quang năng. Có những thí nghiệm nào chứng tỏ ánh sáng là một dạng của năng lượng? Ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết trong bài học: Ánh sáng là một dạng của năng lượng. Năng lượng ánh sáng có thể thu được bằng nhiều cách khác nhau.
b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên phiếu học tập cá nhân.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh ghi trên phiếu học tập cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Ở lớp 6, ta đã biết ánh sáng có năng lượng và được gọi là quang năng. Có những thí nghiệm nào chứng tỏ ánh sáng là một dạng của năng lượng?
- GV yêu cầu học sinh thực hiện cá nhân theo yêu cầu viết trên phiếu học tập cá nhân trong 2 phút.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. Hoàn thành phiếu học tập cá nhân.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	CHỦ ĐỀ 5: ÁNH SÁNG
Bài 15: ÁNH SÁNG, TIA SÁNG


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu năng lượng ánh sáng
a) Mục tiêu: 
Thực hiện thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.  
b) Nội dung:
Đọc SGK và tư liệu tham khảo.
- Thực hiện thí nghiệm 1 hình 15.1.
- Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập nhóm số 1.
c) Sản phẩm: 
- Đáp án phiếu học tập số 1.
Đáp án của HS, có thể:
- Nhóm HS thảo luận và trả lời đại diện.
1. Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra với đèn LED khi:
· Chưa bật nguồn sáng.
· Bật nguồn sáng.
Khi chưa bật nguồn sáng: đèn LED không phát sáng.
Khi bật nguồn sáng: đèn LED phát sáng.
2. Trong thí nghiệm 1, nếu thay đèn LED bằng một mò tơ nhỏ (loại 3 w hoặc 6 W) gắn cánh quạt thì có hiện tượng gì xảy ra?
Thay đèn LED bằng mô tơ và quan sát hiện tượng xảy ra: mô tơ quay. Vậy năng lượng ánh sáng đã chuyển hoá thành cơ năng.
d) Tổ chức thực hiện:

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu hs nhắc lại khái niệm năng lượng, quang năng, nhiệt năng, cơ năng đã học lớp 6.
- GV hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm hình 15.1 SGK: 
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Yêu cầu hs nêu:
+ Mục đích thí nghiệm.
+ Dụng cụ thí nghiệm.
+ Các bước tiến hành thí nghiệm.
- Sau khi lắp ráp mạch điện, HS sẽ dự đoán hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu chiếu ánh sáng vào tấm pin mặt trời.
-Tiếp theo, HS đóng mạch và mở mạch. Mô tả và quan sát các hiện tượng xảy ra với đèn LED khi đóng và mở công tắc.
- Hoàn thành phiếu học tập nhóm số 1: 
Lưu ý: Cần có nguồn sáng mạnh, vì hiệu suất của pin quang điện khá thấp. Nếu trời nắng, cho ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào pin quang điện thì kết quả sẽ rõ ràng hơn.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung 
	1. NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG
* Kết luận:
- Ánh sáng là một dạng của năng lượng.
- Năng lượng ánh sáng có thể thu được bằng nhiều cách khác nhau.


	Hoạt động 2.2: Quan sát các chùm sáng
a) Mục tiêu: Mô tả được các chùm sáng
b) Nội dung: 
Quan sát hình 15.2  thảo luận nhóm đôi và mô tả được các chùm sáng.
c) Sản phẩm: Hộp đèn
Các khe hẹp
Bóng đèn

- Đáp án phiếu học tập số 2.
Chùm sáng ở Hình 15.2b loe rộng ra.
Chùm sáng ở Hình 15.2c song song.
d) Tổ chức thực hiện:

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV đặt vấn đề: Dùng đèn pin chiếu ánh sáng lên bảng, ta chỉ nhìn thây vệt sáng trên bảng, mà không thấy đường đi của ánh sáng. Vậy ánh sáng xuất phát từ đèn pin đến bảng đi như thế nào? Chúng ta cần một thí nghiệm để thấy rõ đường đi của ánh sáng.
GV giao nhiệm vụ cặp đôi cho HS: GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 15.2  thảo luận nhóm đôi và mô tả được các chùm sáng.
Hộp đèn
Các khe hẹp
Bóng đèn

*Thực hiện nhiệm vụ học tập:
2 bạn ngồi cạnh nhau sẽ ghép thành một cặp đôi, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày và chất lượng tốt sẽ có điểm cộng.
*Báo cáo kết quả và thảo luận:
- Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.
- Nhóm được chọn trình bày kết quả ở phiếu học tập.
- Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung
Chùm sáng ở Hình 15.2b loe rộng ra.
Chùm sáng ở Hình 15.2c song song.
	2. CHÙM SÁNG VÀ TiA SÁNG
* Quan sát các chùm sáng
Chùm sáng ở Hình 15.2b loe rộng ra.
Chùm sáng ở Hình 15.2c song song.


	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu cách tạo chùm sáng hẹp sáng song
a) Mục tiêu:   
· Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng, gọi là tia sáng.
· Một chùm sáng hẹp song song có thể xem là một tia sáng.
b) Nội dung: 
Đọc SGK và tư liệu tham khảo.
- Thực hiện thí nghiệm 2 hình 15.3.
- Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập nhóm số 3.
c) Sản phẩm:
- Đáp án phiếu học tập số 2.
Đáp án của HS, có thể:
Đó là một chùm sáng rất hẹp, song song.
Từ đó, rút ra kết luận: Ta có thể dùng chùm sáng hẹp này để biểu diễn đường đi của ánh sáng. Đó là mô hình tia sáng: Người ta quy ước biểu diễn tia sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền của ánh sáng.
d) Tổ chức thực hiện:

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm hình 15.3 SGK: Nguồn sáng
Khe hẹp
Mặt giấy
Đường truyền ánh sáng


Thí nghiệm 2: Tạo một chùm sáng hẹp song song
Yêu cầu hs nêu:
+ Mục đích thí nghiệm.
+ Dụng cụ thí nghiệm.
+ Các bước tiến hành thí nghiệm.
- Hoàn thành phiếu học tập nhóm số 3: 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung
Quan sát đường truyền của ánh sáng trong Hình 15.3 ở SGK và mô tả chùm sáng trên mặt giấy.
Đó là một chùm sáng rất hẹp, song song.
Từ đó, rút ra kết luận: Ta có thể dùng chùm sáng hẹp này để biểu diễn đường đi của ánh sáng. Đó là mô hình tia sáng: Người ta quy ước biểu diễn tia sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền của ánh sáng.
Trong thực tế, chúng ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy chùm sáng. Hình dưới đây biểu diễn ba loại chùm sáng thường gặp.
a)
b)
c)
▲ a) Chùm sáng song song; b) Chùm sáng hội tụ; c) Chùm sáng phân kì

	* Tạo chùm sáng hẹp song songA
B
A
B
A
B

- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng, gọi là tia sáng.


- Một chùm sáng hẹp song song có thể xem là một tia sáng.


	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu biểu diễn vùng tối tạo bởi nguồn sáng hẹp
a) Mục tiêu:  
HS biết vẽ hình, nhận biết được các vùng bị vật cản che khuất để tạo nên vùng tối 
b) Nội dung: 
- Dùng một đèn pin (loại bóng đèn nhỏ) để tạo ra một nguồn sáng hẹp. Trong khoảng giữa đèn pin và màn chắn đặt một quả bóng nhỏ làm vật cản sáng.
- Vùng không gian phía sau quả bóng không nhận được ánh sáng trực tiếp từ nguồn sáng nên là vùng tối và trên màn chắn xuất hiện bóng tối của vật cản (Hình 15.5a).
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0. b)
▲ Hình 15.5. a) Thí nghiệm tạo vùng tối bởi một nguồn sáng hẹp;
0. Hình vẽ biểu diễn vùng tối tạo bởi một nguồn sáng hẹp
Mô tả vùng không gian phía sau vật cản trong Hình 15.5a. Bóng tối của quả bóng trên màn chắn có hình dạng thế nào?
c) Sản phẩm: 
Đáp án của HS, có thể:
- Nhóm HS thảo luận và trả lời đại diện
Vùng không gian phía sau vật cản chia thành hai phần sáng và tối riêng biệt. Nếu vật có dạng hình cầu thì bóng có dạng hình tròn.
d) Tổ chức thực hiện:

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV bố trí thí nghiệm như Hình 15.5a: dùng đèn pin chiếu ánh sáng qua một vật cản và hứng bóng trên màn phía sau. GV tổ chức HS thảo luận câu hỏi 5
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*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra phiếu học tập cá nhân.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung: Vùng không gian phía sau vật cản chia thành hai phần sáng và tối riêng biệt. Nếu vật có dạng hình cầu thì bóng có dạng hình tròn.
- Mở rộng thí nghiệm tại chỗ như sau: dịch chuyển vật cản, quan sát kích thước của bóng tối trên màn hình.
	3. VÙNG TỐi VÀ VÙNG NỬA TỐI
* Biểu diễn vùng tối tạo bởi nguồn sáng hẹp
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	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu biểu diễn vùng tối tạo bởi nguồn sáng rộng
a) Mục tiêu: 
HS biết vẽ hình, nhận biết được các vùng bị vật cản che khuất để tạo nên vùng nửa tối.
b) Nội dung: 
Đối với nguồn sáng rộng, phía sau vật cản sáng có vùng hoàn toàn không nhận được ánh sáng (vùng tối) và có vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới (vùng tối không hoàn toàn hay vùng nửa tối) như trên Hình 15.6a, b.
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Quan sát các vùng được kí hiệu (a), (b) và (c) trên Hình 15.6b để chỉ ra đâu là vùng tối, đâu là vùng nửa tối.
c) Sản phẩm: 
Đáp án của HS, có thể:
- Nhóm HS thảo luận và trả lời đại diện
Quan sát vùng phía sau vật cản xuất hiện trên màn, chú ý đến vùng chuyển tiếp giữa sáng và tối (Hình 15.6a). Nhận ra sau vật cản có 3 vùng: vùng tối (b), vùng trung gian giữa sáng và tối (a), (c) và vùng sáng.
d) Tổ chức thực hiện:

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV thay đổi bóng đèn pin nhỏ bằng một bóng đèn lớn. Tiến hành vẽ Hình 15.6b để HS hiểu rõ sự hình thành vùng tối tạo bởi nguổn sáng rộng. GV tổ chức HS thảo luận nhóm trả lời câu 6.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra phiếu học tập cá nhân.

*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung:
Đối với nguồn sáng rộng, phía sau vật cản sáng có vùng hoàn toàn không nhận được ánh sáng (vùng tối) và có vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới (vùng tối không hoàn toàn hay vùng nửa tối) như trên Hình 15.6a, b.
Kết luận: Vùng tối là vùng nằm ở phía sau vật cản, hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
Vùng nửa tối là vùng nằm ở phía sau vật cản, nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
	* Biểu diễn vùng tối tạo bởi nguồn sáng rộng
[image: ]






Kết luận: 
Vùng tối là vùng nằm ở phía sau vật cản, hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
Vùng nửa tối là vùng nằm ở phía sau vật cản, nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.



3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Hệ thống được một số kiến thức đã học.  
b) Nội dung:
Trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 4.
c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của hs trong phiếu học tập số 4.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Củng cố kiến thức trọng tâm
- trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 4
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS nhận nhiệm vụ.
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
GV quan sát hỗ trợ HS khi cần thiết.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên lần lượt một HS đại diện cho một nhóm trình bày một câu hỏi trong phiếu học tập số 4 các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.
	*Luyện tập
Câu 1: 
- Thí nghiệm này chứng tỏ ánh sáng mang năng lượng. Năng lượng ánh sáng đã chuyển hoá thành nhiệt năng.
- Các ví dụ chứng tỏ năng lượng ánh sáng mặt trời có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác: điện năng (xe ỏ tỏ điện), quang hợp (hoá năng),...
Câu 2: 
[image: ]
Câu 3: 
Ánh sáng được chuyển hoá thành:
a) Điện năng: pin quang điện.
b) Nhiệt năng: bếp mặt trời.
c) Động năng: xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời.
Câu 4: A; Câu 5: C
Câu 6: B; Câu 7: D


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.     
b) Nội dung: 
- Nêu nhiệm vụ.
- HS phát hiện các vấn đề cần giải quyết.
c) Sản phẩm: 
Phiếu trả lời cá nhân câu hỏi của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập· Trong hình dưới đây, năng lượng ánh sáng mặt trời đã chuyển hoá thành dạng năng lượng nào?
▲Tạo lửa bằng kính lúp
· Nêu ví dụ cho thấy năng lượng ánh sáng mặt trời còn có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.

GV giao nhiệm vụ
Thực hiện tại nhà, (nếu hết giờ) GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.Đặt một đèn bàn chiếu sáng vào tường.
a) Đưa bàn tay của em chắn chùm ánh sáng. Điều gì sẽ xảy ra khi em thay đổi khoảng cách giữa bàn tay và tường?
b) Thực hiện trò chơi tạo bóng trên tường theo những gợi ý trong hình bên và giải thích
vì sao có thể tạo bóng trên tường như thế.
a)
b)
▲Tạo bóng các con vật trên tường

*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm HS thực hiện theo nhóm làm ra sản phẩm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của các nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
 GV có thể mở rộng:
Hiện tượng nguyệt thực khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng của Trái Đất. Khi Mặt Trăng đi vào vùng tối, ta có hiện tượng nguyệt thực toàn phẩn. Khi Mặt Trăng đi vào vùng nửa tói, ta có hiện tượng nguyệt thực một phần
	* Đặt một đèn bàn chiếu sáng vào tường.
a) Nếu bàn tay càng gần tường, bóng trên tường càng nhỏ. Để hình ảnh trên tường rõ nét, cần chọn nguồn sáng hẹp.
b) Bàn tay cản đường đi của tia sáng nên trên tường hình thành bóng. Sự thay đổi hình dạng của bàn tay khiến bóng thay đổi hình dạng theo, tạo nên các hình ảnh vui nhộn.



PHỤ LỤC
	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM SỐ 1
Nhóm: ……. Thời gian:  phút
[image: ]                                                      Thí nghiệm 1: Thu năng lượng ánh sáng





· Yêu cầu nêu:
+ Mục đích thí nghiệm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Dụng cụ thí nghiệm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Các bước tiến hành thí nghiệm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Trả lời câu hỏi
Câu 1: Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra với đèn LED khi:
0. chưa bật nguồn sáng.
0. bật nguồn sáng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Câu 2: Trong thí nghiệm 1, nếu thay đèn LED bằng một mô tơ nhỏ (loại 3 W hoặc 6 W) gắn cánh quạt thì có hiện tượng gì xảy ra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
· Từ thí nghiệm rút ra kết luận:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM SỐ 2
Nhóm: ……. Thời gian:  phút
	 Mô tả các chùm sáng trong Hình 15.2b và 15.2cHộp đèn
Các khe hẹp
Bóng đèn

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM SỐ 3
Nhóm: ……. Thời gian:  phút
                                                      Thí nghiệm 2: Tạo một chùm sáng hẹp song song
Nguồn sáng
Khe hẹp
Mặt giấy
Đường truyền ánh sáng

· Yêu cầu nêu:
+ Mục đích thí nghiệm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Dụng cụ thí nghiệm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Các bước tiến hành thí nghiệm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Trả lời câu hỏi
Quan sát đường truyền của ánh sáng trong Hình 15.3 và mô tả chùm sáng trên mặt giấy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
· Từ thí nghiệm rút ra kết luận:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM SỐ 4
Nhóm: ……. Thời gian:  phút
[image: ]
Câu 1:
Trong hình dưới đây, năng lượng ánh sáng mặt trời đã chuyển hoá thành dạng năng lượng nào?
[image: ]




……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nêu ví dụ cho thấy năng lượng ánh sáng mặt trời còn có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Cho tia sáng 1 như trên hình, hãy vẽ các tia sáng khác để giải thích sự tạo thành bóng của chiếc hộp trên mặt đất.
[image: ]








[bookmark: _GoBack]Câu 3: Nêu một số ví dụ cho thấy năng lượng ánh sáng được chuyển hoá thành: a) điện năng; b) nhiệt năng; c) động năng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4:  Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến năng lượng ánh sáng?

1. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước.

1. Ánh sáng mặt trời làm cháy bỏng da.

1. Bếp mặt trời nóng lên nhờ ánh sáng mặt trời.

1. Ánh sáng mặt trời dùng để tạo điện năng. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?
1. Mặt Trời là nguồn năng lượng ánh sáng và nguồn năng lượng nhiệt chính trên Trái Đất.
1. Năng lượng ánh sáng cần cho sự phát triển của thực vật.

1. Ánh sáng không có năng lượng vì không có tác dụng lực.

1. Năng lượng ánh sáng có thể chuyển thành nhiệt. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?
1. Các tia sáng là đường cong.

1. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền của ánh sáng, gọi là tia sáng.
1. Các tia sáng luôn song song nhau.

1. Các tia sáng cho ta biết ánh sáng truyền nhanh hay chậm.

Câu 7: Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng đèn điện đang sáng và một màn chắn. Để trên màn xuất hiện bóng nửa tối thì cần có điều kiện nào sau đây?

1. Kích thước bóng đèn rất nhỏ.

1. Bóng đèn phải rất sáng.

1. Ánh sáng bóng đèn phải có màu vàng.

1. Kích thước bóng đèn khá lớn.





























	· Trong hình dưới đây, năng lượng ánh sáng mặt trời đã chuyển hoá thành dạng năng lượng nà?
▲Tạo lửa bằng kính lúp
· Nêu ví dụ cho thấy năng lượng ánh sáng mặt trời còn có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
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nghi


?


m


 


thu


 


đư


?


c


 


năng


 


lư


?


ng


 


ánh


 


sáng;


 


t


?


 


đó,
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K ?   ho ? ch d ? y h ? c môn KHTN 7     Năm h ? c 2022  –   2023   Nhóm  so ? n giáo án V ? t lý THCS               Trang  1         BÀI 15 :  ÁNH SÁNG, TIA SÁNG   Môn h ? c: KHTN  -   L ? p: 7   Th ? i gian th ? c hi ? n: 03   ti ? t     I.  M ? c tiêu :   1. Ki ? n th ? c :   -   Th ? c   hi ? n   thí   nghi ? m   thu   đư ? c   năng   lư ? ng   ánh   sáng;   t ?   đó,   nêu   đư ? c   ánh   sáng  là   m ? t   d ? ng   của   năng   lư ? ng.   –   Th ? c hi ? n thí nghi ? m t ? o ra đư ? c mô hình tia sáng b ? ng m ? t chùm sáng hẹp  song   song.   –   V ?   đư ? c   hình   bi ? u   di ? n   vùng   t ? i   do   ngu ? n   sáng   r ? ng   và   vùng   t ? i   do   ngu ? n  sáng   hẹp.   2 .  N ăng l ? c :   2.1.   Năng l ? c chung:    -   T ?  ch ?  và t ?  h ? c:   Ch ?  đ ? ng, tích c ? c tham gia các ho ? t đ ? ng trong bài h ? c.   -   Giao ti ? p và h ? p tác:   Tham gia th ? o lu ? n, trình bày, di ? n đ ? t các ý t ư ? ng; Làm  vi ? c nhóm hi ? u qu ? .   -   Gi ? i quy ? t v ? n đ ?  và sáng t ? o:  Đ ?  xu ? t các ý t ư ? ng, phưong án đ ?  th ? o lu ? n, gi ? i  quy ? t các v ? n đ ?   nêu ra trong bài h ? c   2.2.   Năng l ? c  khoa h ? c t ?   nhiên :    -   Nh ? n th ? c khoa h ? c t ?  nhiên : Bi ? t đư ? c ánh sáng là m ? t d ? ng c ? a năng lư ? ng,  s ?  hình thành bóng tói, bóng n ? a t ? i.   - Tìm hi ? u t ?  nhiên:   Th ? c hi ? n đư ? c các thí nghi ? m thu đư ? c năng lư ? ng ánh sáng,  thí nghi ? m t ? o ra mò hình ánh sáng, v ?  đư ? c vùng t ? i và vùng n ? a t ? i.   - V ? n d ? ng ki ? n th ? c, k ?  năng đ ã h ? c:   V ? n d ? ng các ki ? n th ? c đ ã h ? c đ ?  bi ? t đư ? c  các  ? ng d ? ng c ? a ánh sáng trong cu ? c s ? ng.   3.   Ph ? m ch ? t:     Thông qua th ? c hi ? n bài h ? c s ?   t ? o đi ? u ki ? n đ ?   h ? c sinh:   -   Tham gia tích c ? c ho ? t đ ? ng trong l ? p c ? ng như  ?  nhà.   -   Có ni ? m say mê, h ? ng thú, thích tìm tòi, khám phá,  đ ? t câu h ? i.   II.  Thi ? t b ?  d ? y h ? c và h ? c li ? u   1.   Giáo viên:   Chu ? n b ?   cho m ? i nhóm  h ? c sinh:   -   T ? m   pin   m ? t   tr ? i   (lo ? i   5,5   V),   đèn   LED,   ngu ? n   sáng (bóng   đèn   lo ? i   75   W   ho ? c   100   W)   và   các   dây   n ? i.   -   Ngu ? n   sáng,   m ? t   t ?   gi ? y   kh ?   l ? n   đ ?   quan   sát   đư ? ng  truy ? n   c ? a   ánh   sáng   (Hình   15.3).   -   Đèn   pin   (lo ? i   bóng   đèn   nh ? )   đ ?   t ? o   ra   m ? t   ngu ? n   sáng  h ? p   qu ?   bóng  nh ?   làm   v ? t   c ? n   sáng , màn ch ? n.   -   KHBD  

